
Phụ lục
TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

VỀ CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
(Kèm theo Cơ chế tại Quyết định số         /QĐ-TTg 

ngày      tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
_______________

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ủy ban có trách 
nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện:

- Các chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì trong 
Nghị quyết số 26/NQ-CP: (1) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận 
thức về vị trí, vai trò của biển và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; (2) 
Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (3) Điều tra cơ bản tài nguyên, môi 
trường biển; (4) Môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng; (5) Khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế về 
tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. 

- Nghị quyết số 139/2024/QH15: (1) Thông tin hồ sơ Quy hoạch không gian 
biển quốc gia; (2) Thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án được giao 
chủ trì tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Nghị quyết số 48/NQ-CP 
ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050: (1) Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển 
và hải đảo; (2) Bảo vệ môi trường biển và hải đảo; (3) Bảo tồn đa dạng sinh học 
và nguồn lợi biển và hải đảo; (4) Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 
(4) Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử 
dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nhóm công tác chuyên đề về nuôi trồng thủy sản, nuôi biển xa bờ công 
nghệ cao, hình thành các trung tâm dịch vụ, hậu cần nghề cá và tình hình thực 
hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Nghị quyết số 26/NQ-CP về: 
(1) Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Phát triển kinh tế biển, ven 
biển; (3) Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân 
thiện với biển; (4) Khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; (5) Môi 
trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
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- Các đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 và Đề án mở rộng, thành lập mới các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 được giao chủ 
trì tại Nghị quyết số 48/NQ-CP.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 28/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; 
Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; Quyết 
định số 647/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở 
vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 
2030.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện:

(i) Hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về thể chế liên quan đến phát 
triển kinh tế biển; (ii) Cung cấp thông tin cơ chế, chính sách huy động, quản lý và 
sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển; vốn đầu tư ngân sách trung ương 
trung hạn và hằng năm bố trí cho các bộ, ngành và địa phương để thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; (iii) Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ 
trì về: (1) Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Phát triển kinh tế biển, 
ven biển. 

- Nghị quyết số 139/2024/QH15: (1) Nguồn vốn đầu tư trung hạn và hằng 
năm để thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Quy 
hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 
Đầu tư công; (2) Thông tin về cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, huy động 
các nguồn vốn khác ngoài đầu tư công để thực hiện hiệu quả Quy hoạch không 
gian biển quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Tiến độ triển khai 
các nhiệm vụ, dự án được giao chủ trì tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025.

- Bố trí kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác 
ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch, kế 
hoạch liên quan tới các ngành kinh tế biển, quốc phòng, an ninh trên biển theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình 
thực hiện:

- Nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP: (1) Đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; (2) Tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
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đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển và hải đảo; công tác hỗ trợ, bảo vệ, 
đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế biển; công tác cứu hộ - cứu 
nạn trên biển; xử lý tốt các tình huống, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ 
quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.

- Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án do 
Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 28/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-TTg); 
công tác hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện dự án, đề án, nhiệm 
vụ khi có yêu cầu để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên biển, hải đảo trong quá 
trình điều tra, khảo sát trên biển, đặc biệt là các vùng biển có tình hình an ninh 
phức tạp.

- Các quy hoạch về quốc phòng, an ninh có sử dụng không gian biển và thông 
tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án được giao chủ trì tại Nghị quyết số 
37/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông 
tin về tình hình thực hiện:

- Cung cấp thông tin tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ được 
giao chủ trì tại Nghị quyết số 26/NQ-CP: (1) Quản trị biển và đại dương, quản lý 
vùng bờ; (2) Phát triển kinh tế biển, ven biển; (3) Nâng cao đời sống nhân dân, 
xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển. 

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Đề án Điều tra tổng thể và lập hồ sơ các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam 
thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể gắn với biển và hải đảo, được giao tại Nghị 
quyết số 48/NQ-CP.

 - Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 729/QĐ-TTg 
và Quyết định số 647/QĐ-TTg.

5. Bộ Công Thương có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình 
thực hiện:

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Nghị quyết số 26/NQ-CP: 
(1) Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Phát triển kinh tế biển, ven 
biển; (3) Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, 
thân thiện với biển; hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về năng lượng ở 
biển (như điện gió, điện khí, dầu khí...), công nghiệp ven biển.

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.
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- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 729/QĐ-TTg 
và Quyết định số 647/QĐ-TTg.

6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực 
hiện:

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về 
xây dựng các khu đô thị sinh thái ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu, nước 
biển dâng; (ii) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị ven 
biển, khu đô thị sinh thái ven biển gắn với hình thành các trung tâm kinh tế biển 
mạnh; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các đô thị ven 
biển, hải đảo; (iii) Hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về hạ tầng giao thông 
biển, logistic, hàng hải; (iv) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chính sách, văn 
bản về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ, đường sắt, hàng 
hải, đường thủy nội địa và hàng không phục vụ phát triển kinh tế biển; hợp tác 
công - tư trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; (v) Các đề án, dự 
án, nhiệm vụ được giao chủ trì về: (1) Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng 
bờ; (2) Phát triển kinh tế biển, ven biển. 

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 729/QĐ-TTg 
và Quyết định số 647/QĐ-TTg.

7. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình 
thực hiện:

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Dự báo chiến lược các vấn đề quốc tế liên 
quan đến chính sách phát triển các vùng biển Việt Nam; tình hình tham gia của 
Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển; 
(ii) Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì về: (1) Quản trị biển và đại 
dương, quản lý vùng bờ; (2) Đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

- Nghị quyết số 139/2024/QH15: (i) Tình hình đàm phán phân định ranh giới 
trên biển; đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về khai thác, sử dụng 
tài nguyên tại các vùng biển chưa phân định ranh giới; trao đổi, tiếp xúc đối ngoại 
về Quy hoạch không gian biển quốc gia; (ii) Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm thu 
hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ việc triển khai Quy hoạch không gian biển 
quốc gia. 

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 647/QĐ-TTg.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về 
tình hình thực hiện:

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ biển; (ii) Đề án, dự án, nhiệm vụ 
được giao chủ trì về: (1) Khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực biển; 
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(2) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. (iii) Hoạt động 
của Nhóm công tác chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu về biển, kinh tế biển; 

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu được 
giao tại Nghị quyết số 48/NQ-CP.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 647/QĐ-TTg, 
Quyết định số 729/QĐ-TTg.

9. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện:

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Nghị quyết số 26/NQ-CP 
về nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện 
với biển. 

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 647/QĐ-TTg.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về 
tình hình thực hiện:

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Hoạt động của Nhóm công tác chuyên đề về 
đào tạo nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh tế biển; (ii) Các đề án, dự án, 
nhiệm vụ được giao chủ trì về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực 
biển. 

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 729/QĐ-TTg.

11. Bộ Nội vụ có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực 
hiện:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương có biển về quản lý 
nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo được giao chủ trì tại Nghị quyết 
số 26/NQ-CP.

- Tình hình phân định ranh giới quản lý hành chính đối với các địa phương 
có biển, đảo được giao chủ trì tại Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Tình hình hoạt động hoạt động của Nhóm 
công tác chuyên đề về chuyển đổi nghề cho người dân ở khu vực ven biển; (ii) 
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Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì về: (1) Nâng cao đời sống nhân dân, 
xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; (2) Khoa học, công 
nghệ và phát triển nguồn nhân lực biển.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 729/QĐ-TTg 
và Quyết định số 647/QĐ-TTg.

12. Bộ Công an có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực 
hiện:

- Nghị quyết số 26/NQ-CP: (i) Tình hình phòng, chống tội phạm, vi phạm 
pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn cho dân cư, người lao 
động và các hoạt động kinh tế khu vực ven biển, hải đảo; (ii) Các đề án tăng cường 
tiềm lực khoa học, kỹ thuật cho lực lượng Công an nhân dân phục vụ Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 647/QĐ-TTg.

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông 
tin về tình hình thực hiện:

- Dự án phát triển bền vững các xã đảo, huyện đảo tiền tiêu và một số đảo xa 
bờ gắn với du lịch sinh thái chất lượng cao, kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc 
phòng và Đề án duy trì, phát triển các trung tâm văn hóa biển; bảo tồn không gian 
văn hóa, kiến trúc và di sản thiên nhiên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có biển được giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP.

- Các nhiệm vụ, dự án được giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 
02 năm 2025 và Nghị quyết số 139/2024/QH15.

- Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương có biển được 
giao tại Nghị quyết số 48/NQ-CP.
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